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HỢP TÁC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ  

VÀ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP  

GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG THƯƠNG 
 

Ngày 13/7 vừa qua, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(NN-PTNT) và Bộ Công thương đã 

ký kết “Chương trình phối hợp về 

phát triển sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ và xuất khẩu sản phẩm nông 

nghiệp góp phần thực hiện mục 

tiêu công nghiệp hóa nền nông 

nghiệp Việt Nam và khẳng định 

thương hiệu nông sản Việt Nam tại 

thị trường trong nước và quốc tế”. 

 

Trong bối cảnh dịch COVID-

19 đang diễn biến phức tạp như hiện 

nay, việc sản xuất, chế biến, lưu 

thông hàng hóa nói chung và nông, 

lâm, thủy sản nói riêng gặp nhiều rủi 

ro và khó khăn, dẫn đến chi phí tăng, 

thời gian kéo dài làm giảm năng lực 

cạnh tranh của hàng hóa trên thị 

trường thế giới. Bên cạnh đó, các tác 

động tiêu cực từ những sự kiện bất ổn 

chính trị, xung đột thương mại giữa 

các nền kinh tế lớn, xu hướng các 

nước tăng cường áp dụng các rào cản 

thương mại và kỹ thuật đối với hàng 

nông sản, thủy sản nhập khẩu; chi phí 

logistics gia tăng... 

Trước thực tế đó, bên cạnh các 

giải pháp vẫn được triển khai thực 

hiện lâu nay như: gia tăng hàm lượng 

chế biến, đảm bảo chất lượng để đáp 

ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, truy 

xuất nguồn gốc, tuân thủ quy cách 

đóng gói... Việc đánh giá chính xác 

nhu cầu, khả năng tiêu thụ nông, lâm, 

thủy sản tại thị trường trong nước và 

của nước nhập khẩu, việc đấu tranh 

với các rào cản bất hợp lý của các 

nước nhập khẩu nhằm “vô hiệu hóa” 

các lợi thế có được từ các FTA, từ đó 

đề xuất và thực hiện các biện pháp, 

giải pháp thiết thực nhằm góp phần 

tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và thúc 

đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu có 

ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối 

với các nông sản khi vào chính vụ 

thu hoạch. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công 

Thương Trần Quốc Khánh nhận định 

với những gì Bộ NN và PTNT đã làm 

để hoàn thành mục tiêu kép, vừa 

phòng chống dịch Covid-19, vừa phát 

triển giá trị của chuỗi cung ứng nông 

sản. Theo Thứ trưởng quan hệ giữa 

hai Bộ cần phát triển trên 8 lĩnh vực 

khác nhau. Trong đó, Bộ Công 

Thương đặc biệt chú trọng tới yếu tố 

truy xuất nguồn gốc nông sản, phục 

vụ cho xuất khẩu. Thay mặt Bộ Công 

Thương, Thứ trưởng Trần Quốc 

Khánh hứa ưu tiên nguồn vốn cho 

TIN TỨC 
 

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết 
 

https://www.vietnamplus.vn/tags/truy-xu%e1%ba%a5t-ngu%e1%bb%93n-g%e1%bb%91c.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/truy-xu%e1%ba%a5t-ngu%e1%bb%93n-g%e1%bb%91c.vnp
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ngành nông nghiệp, đồng thời quảng 

bá, giới thiệu nông sản Việt ra thị 

trường thế giới. 

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, Bộ 

trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan 

cho biết: Kim ngạch xuất khẩu nhóm 

hàng nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu 

năm 2021 của Việt Nam ước đạt 21,4 

tỷ USD, chiếm tỷ trọng 13,7% trong 

tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 

của cả nước. Con số này tăng 27,8% 

so với cùng kỳ năm 2020. Theo Bộ 

trưởng Lê Minh Hoan, việc đưa nông 

sản ra thị trường thế giới hiện nay 

không hề đơn giản. Do đó, cần phải 

làm sao để người sản xuất không ở 

trong tình trạng mù thông tin. Trong 

xu hướng hội nhập toàn cầu. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề 

nghị chuyển từ tư duy sản xuất nông 

nghiệp sang tư duy kinh tế nông 

nghiệp, từ đó từng bước hình thành 

các chuỗi liên kết. Bộ trưởng nhấn 

mạnh: “Chúng ta cần phải thông tin 

thông suốt từ đầu cung là Bộ NN-

PTNT đến đầu cầu là Bộ Công 

Thương. Thị trường hiện nay thay đổi 

từng phút một. Khi cái mới chưa kịp 

định hình, cái mới hơn đã chuẩn bị 

xuất hiện để thay thế.Sự nhạy cảm 

của thị trường đầu ra nhiều khi quyết 

định yếu tố đầu vào”. 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 

Thương) và Cục Chế biến và phát 

triển thị trường nông sản (Bộ NN-

PTNT) sẽ là đầu mối, phối hợp với 

các đơn vị liên quan thuộc hai Bộ 

nhằm phối hợp triển khai chương 

trình. 
M.H (tổng hợp) 

Nguồn theo Cổng thông tin Chính Phủ 
Bộ Nông nghiệp và PTNT 

 

LẬP TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT, KẾT NỐI CUNG ỨNG 

TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM 

 

Trước diễn biến rất phức tạp 

của dịch covid-19 tại các tỉnh thành 

phía Nam, đã ảnh hưởng đến tình 

hình cung ứng và tiêu thụ nông sản 

tại các tỉnh, thành phía Nam. Do đó, 

ngày 18/7/2021, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (NN và 

PTNT)đã khẩn trương ban hành 

Quyết định 3149/QĐ-BNN-VP về 

việc thành lập “Tổ công tác chỉ đạo 

sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ 

nông sản tại các tỉnh, thành phố 

phía Nam trong điều kiện dịch 

Covid-19”. 

Quyết định do Bộ trưởng Lê 

Minh Hoan ký và nêu rõ nhiệm vụ 

của tổ công tác sẽ giúp Bộ trưởng Bộ 

NN và PTNT chỉ đạo sản xuất, kết 
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nối cung ứng tiêu thụ nông sản thuộc 

phạm vi quản lý của bộ này. 

Cụ thể, tổ công tác sẽ phối 

hợp với các tỉnh, thành phố ở khu 

vực Nam bộ, Tây Nguyên, Nam 

Trung bộ và các địa phương có liên 

quan thúc đẩy hoạt động sản xuất, 

thu hoạch nông sản, đảm bảo nhu 

cầu tiêu thụ nông sản tại các địa 

phương tại khu vực phía Nam bị 

giãn cách do dịch Covid-19. 

Chỉ đạo Sở NN và PTNT các 

địa phương rà soát kế hoạch sản xuất 

thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch 

tiêu thụ nông sản; xây dựng các 

phương án, kế hoạch tiêu thụ nông 

sản kịp thời ứng phó với dịch Covid-

19.  

Phối hợp với các bộ ngành, 

địa phương trong chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp thúc đẩy cung ứng, 

tiêu thụ nông sản phục vụ nhu cầu 

thiết yếu của các địa phương thuộc 

tâm dịch Covid-19, đồng thời nghiên 

cứu, đề xuất, báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết các vướng 

mắc nếu vượt thẩm quyền. 

M.Hiếu 
  

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:  

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (09/11) NĂM 2021 

 

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam (09/11) một cách thiết 

thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn 

vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến 

pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; 

bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến 

pháp, pháp luật cho mọi người trong 

xã hội. Đồng thời, quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 

– 2025,… Trung tâm Khuyến nông 

Thành phố Hồ Chí Minh (TTKN 

TP.HCM) xây dựng Kế hoạch hưởng 

ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) 

năm 2021 với khẩu hiệu tuyên truyền: 

“Viên chức, người lao động Trung 

tâm Khuyến nông nêu cao tinh 

thần gương mẫu, chủ động học tập, 

tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến 

pháp và pháp luật”. 

Thời gian thực hiện từ ngày 

ban hành Kế hoạch đến hết ngày 

30/11/2021; đặc biệt trong tháng cao 

điểm bắt đầu từ ngày 10/10/2021 

đến ngày 10/11/2021, tập trung triển 

khai đồng loạt các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật 

Việt Nam (09/11). 

Về nội dung thực hiện: Tiếp 

tục phổ biến, quán triệt, triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Hình ảnh minh họa – Nguồn Internet 
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Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ X1 nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm của Thành 

phố; 04 chương trình phát triển 

Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, 

giai đoạn 2020 – 2025; Hiến pháp 

năm 2013,... Triển khai thực hiện Kế 

hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân 

dân Thành phố về thực hiện Kết luận 

số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 32-CT-TW ngày 09/12/2003 

của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật của 

cán bộ, Nhân dân tại cơ quan,… Đẩy 

mạnh phổ biến, thông tin về cải 

cách tư pháp, cải cách hành chính, 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 

nhân lực góp phần xây dựng Chính 

phủ “kỷ cương, liêm chính, hành 

động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. 

Đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích 

của việc tuân thủ, chấp hành pháp 

luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân 

rộng, khen thưởng, tôn vinh gương 

người tốt, việc tốt, điển hình trong 

xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp 

luật; phê phán, đấu tranh với hành vi 

vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn 

xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm 

của viên chức, người lao động trong 

chủ động tìm hiểu, học tập pháp 

luật; phát huy tinh thần gương mẫu 

tuân thủ, chấp hành pháp luật của 

đảng viên; có các giải pháp cụ thể 

để tiếp tục đổi mới nội dung, hình 

thức, nâng cao hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật,… 

Thực hiện các nội dung trên 

thông qua hình thức: Tổ chức học 

tập, quán triệt văn bản pháp luật; 

lồng ghép việc phổ biến văn bản 

pháp luật trong các cuộc họp Chi 

bộ, họp giao ban tại Trung tâm và 

thông qua phần mềm quản lý văn 

bản, hộp thư điện tử công vụ.Đẩy 

mạnh việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, cổng thông tin điện tử của 

Trung tâm; tăng cường xây dựng 

các chuyên trang, chuyên mục tin, 

bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối 

thoại, trả lời phỏng vấn và các hình 

thức phù hợp khác về Ngày Pháp 

luật Việt Nam. Thực hiện băng rôn 

tuyên truyền tại Văn phòng Trung tâm 

và đăng khẩu hiệu, tin, bài viết trên 

trang Thông tin điện tử Khuyến nông. 

Rà soát, đánh giá, tôn vinh tập thể 

phòng, trạm, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong tham gia tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình 

hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị của đơn vị. Tăng cường 

viết bài đăng tin trên Trang thông 

tin điện tử Khuyến nông về các 

Luật, các quy định mới có liên quan 

đến chủ trương, chính sách của 

ngành nông nghiệp, người dân, 

doanh nghiệp, viên chức, người lao 

động và các hoạt động tổ chức Ngày 

Pháp luật luật Việt Nam (09/11) 

năm 2021. 

 

M.H 
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TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ AO NUÔI TÔM TRONG MÙA MƯA 

 

Thông tin từ Đài khí tượng 

Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết 

mùa mưa năm nay tại miền Nam đến 

sớm hơn mọi năm; những cơn mưa 

lớn diện rộng sẽ có khoảng 7 - 8 đợt, 

xuất hiện từ khoảng tháng 5 - 10, 

trung bình mỗi tháng có 1 - 2 đợt 

mưa lớn và giông mạnh,… Đây là 

điều kiện bất lợi cho tôm nuôi, kèm 

theo đó môi trường dễ bị biến động 

dẫn đến nguy cơ tôm dễ nhiễm bệnh. 

Riêng thời tiết tại Thành phố Hồ Chí 

Minh (TP.HCM) hiện nay đang 

trong giai đoạn vào mùa mưa. Xuất 

hiện hiện tượng thời tiết nắng nóng 

và mưa dầm đột ngột và thời tiết 

lạnh có thể diễn ra thường xuyên 

làm cho các yếu tố môi trường bị 

biến động, tôm nuôi dễ phát sinh 

dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp, đốm 

trắng. 

Do đó, nhằm quản lý tốt tôm 

nuôi trong giai đoạn hiện nay, Trung 

tâm Khuyến nông TP.HCM đưa ra 

một số khuyến cáo đến hộ nuôi tôm, 

áp dụng thực hiện nhằm bảo vệ ao 

tôm. 

- Cần xây dựng hệ thống ao 

lắng, ao chứa sẳn sàng, thiết kế mô 

hình nuôi tôm lót bạt khung sắt, 

khung xi-măng dưới hình thức ao 

nổi hoặc ao chìm, nuôi  2 - 3 giai 

đoạn, trong đó giai đoạn ương ban 

đầu từ 15 - 25 ngày để hạn chế dịch 

bệnh chết sớm trên tôm và thích ứng 

với điều kiện biến đổi khí hậu. Bên 

cạnh đó, chủ động được nguồn nước 

cho quá trình nuôi tôm và giữ ổn 

định mực nước ao nuôi từ 1 - 1,2m.  

- Ao nuôi có che lưới lan và 

tăng cường quạt nước để tránh phân 

tầng nhiệt độ, giảm sự chênh lệch 

nhiệt độ giữa ngày và đêm. 

- Con giống là yếu tố rất quan 

trọng cho việc thả nuôi, con giống 

phải qua xét nghiệm quan trọng để 

biết 3 loại bệnh nguy hiểm trên tôm 

như: đốm trắng, gan tụy cấp, vi bào 

tử trùng;  

- Mật độ thả giống thẻ ao nuôi 

bạt đáy 100 - 120 con/m2, thẻ ao tròn 

200 - 250 con/m2.   

- Định kỳ lấy mẫu nước kiểm 

tra mật số vi khuẩn vibrio spp gây 

hại trong ao tôm với tần suất hàng 

tuần đến Trạm Thủy sản An Nghĩa 

(Ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, 

huyện Cần Giờ) có thể test nhanh. 

Đồng thời, Chi Cục Thủy sản 

TP.HCM có xét nghiệm mẫu nước 

trên địa bàn TP.HCM 2 lần/tháng. 

Trung tâm Khuyến nông đã chuyển 

tải các chỉ số và khuyến cáo qua 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 
 

Ảnh minh họa 
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Trang Thông tin Điện tử khuyến 

nông TP.HCM (Website: www. 

khuyennongtphcm.vn).  

- Nếu trong thời điểm mưa 

dầm kéo dài, thời tiết lạnh, nhiệt độ 

trong nước < 27ºC nên giảm 20 - 

40% lượng thức ăn, tăng cường sử 

dụng vi sinh, men tiêu hóa để hỗ trợ 

đường ruột giúp tôm tiêu hóa tốt 

thức ăn, làm sạch môi trường nước 

ao nuôi,… đảm bảo lượng ôxy hòa 

tan trong nước lớn hơn hoặc bằng 

5mg/lít để đảm bảo tôm tiêu hóa và 

chuyển hóa thức ăn tốt hơn; tăng 

cường sử dụng chế phẩm vi sinh để 

xử lý nước và đáy ao, đặc biệt là các 

dòng Bacillus spp, Rhodobacter spp. 

Thường xuyên bổ sung các loại 

khoáng chất để tôm hấp thu tốt thức 

ăn và tăng cường sức đề kháng và 

ngừa bệnh gan tụy.  

Để tiếp tục có vụ nuôi tôm 

được thành công Trung tâm Khuyến 

nông TP.HCM khuyến cáo nuôi tôm 

trong giai đoạn mùa mưa đạt hiệu 

quả, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang 

trại nuôi, hộ nông dân,… cần có 

thiết bị về quan trắc môi trường để 

bảo vệ ao nuôi tôm suốt quá trình 

nuôi có biện pháp xử lý kịp thời 

quản lý môi trường, phòng chống 

dịch bệnh. 

Lưu ý: Đối với hộ nuôi tôm 

cần phải thực hiện đăng ký khai báo 

nuôi trồng thủy sản và khai báo dịch 

bệnh theo quy định. Khi tôm bị thiệt 

hại không che giấu dịch bệnh, tuyệt 

đối không xả bừa bãi nước thải và 

bùn thải ra bên ngoài để tránh gây ô 

nhiễm môi trường xung quanh và lây 

lan dịch bệnh. 

 

 Ths Nguyễn Thị Gái Nhỏ 

 

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ MÔ HÌNH  

CHĂN NUÔI HEO THỊT TRÊN NỀN ĐỆM LÓT SINH HỌC 

 

Nhằm giúp các hộ chăn nuôi 

heo thịt sử dụng chế phẩm sinh học 

để xử lý chất thải chăn nuôi có tác 

dụng làm giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường chuồng nuôi, cải thiện môi 

trường chăn nuôi; nhằm quy định 

định mức mô hình sản xuất nông 

nghiệp thích ứng với biến đổi khí 

hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên 

tai, dịch hại và bảo vệ môi trường, 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh đã ban hành Định mức kinh tế 

kỹ thuật về mô hình chăn nuôi heo 

thịt trên nền đệm lót sinh học theo 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 01 năm 2021. Đây là 

chính sách được áp dụng để tổ chức 

Ảnh minh họa 
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triển khai kế hoạch Chương trình 

Khuyến nông hỗ trợ đầu tư khuyến 

khích hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ 

trong chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, phát triển chăn nuôi heo 

một cách hiệu quả và bền vững.  

Mô hình chăn nuôi heo thịt trên 

nền đệm lót sinh học áp dụng cho 

các tổ chức, cá nhân chăn nuôi heo 

thịt thương phẩm có quy mô 50 - 

100 con/ từ 01 đến 02 tổ chức, cá 

nhân thực hiện kỹ thuật áp dụng chế 

phẩm sinh học trong xử lý chất thải 

chăn nuôi, góp phần giải quyết ô 

nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 

Mô hình chăn nuôi heo thịt trên nền 

đệm lót sinh học là mô hình nuôi heo 

không có mùi hôi, không phải tắm 

heo, không có chất thải ra môi 

trường, hạn chế ô nhiễm môi trường, 

heo ít bệnh, tiết kiệm công lao động. 

Thời gian thực hiện mô hình là 04 

tháng. Từ định mức kinh tế kỹ thuật 

về Chương trình Khuyến nông, Nhà 

nước hỗ trợ kinh phí đầu tư con 

giống, thức ăn, nguyên liệu, vật tư 

thiết bị 50%. Tổ chức, cá nhân chăn 

nuôi tự đối ứng kinh phí 50% (theo 

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ về Khuyến nông).  

Định mức kinh tế kỹ thuật về 

Khuyến nông của các hạng mục con 

giống, thức ăn, nguyên liệu, vật tư 

thiết bị mô hình chăn nuôi heo thịt 

trên nền đệm lót sinh học tính theo 

quy mô đàn 50 con heo bao gồm: 

- Giống heo gồm: Heo giống 

ngoại 03 máu hoặc 04 máu, trọng 

lượng bình quân 20 kg/con. 

- Thức ăn gồm cám hỗn hợp có 

hàm lượng protein thô 14 – 19% 

(208 kg thức ăn hỗn hợp/con). 

- Nguyên liệu làm đệm lót sinh 

học cho chuồng nuôi có diện tích 

100m2 (chỉ tiêu 10 heo thịt/20m2), có 

độ dày đệm lót sinh học 60 – 70 cm 

gồm: Men vi sinh 15kg, bột bắp 150 

kg, mụn xơ dừa (hoặc mùn cưa) 

5.500kg, vỏ trấu 5.000kg.  

- Chi phí cải tạo chuồng tùy 

theo thực tế (300.000đồng/m2). 

- Hệ thống phun sương làm mát 

chuồng nuôi: 01 hệ thống gồm máy 

phun sương và các béc phun sương. 

- Máng ăn bán tự động (02 – 05 

máng), bằng vật liệu không rỉ, 

sức`chứa 25 - 50 kg cám/máng, 1-2 

ô chuồng/máng. 

- Núm uống tự động, bằng vật 

liệu kim loại không rỉ (10 cái). 

- Bồn chứa nước kim loại, nhựa 

(01 cái). 

- Máy xới đảo đệm lót (01 

máy). 

Mô hình chăn nuôi heo thịt trên 

nền đệm lót sinh học giúp chăn nuôi 

mang lại hiệu quả tiết kiệm được 

10% chi phí thức ăn, 60% công lao 

động, 80% nước, hạn chế mùi hôi 

trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. Bên cạnh đó đệm lót sau 

khi loại thải còn là nguồn phân bón 

hữu cơ có giá trị dinh dưỡng cao và 

dễ hấp thu đối với cây trồng. 

TN 
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Phụ lục .Thông tin tình hình sinh vật hại cây trồng tuần 29  

(từ 13/7/2021 đến 20/7/2021)  tại các quận huyện TP. HCM 

 

1. Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Hè thu 2021 (đến ngày 20/7/2021) 

TT Cây trồng Đơn vị Thực hiện 

1 Lúa Hè thu 2021 ha 5.319,4 

2 Rau Mùa 2021 ha 892.4 

3 Lũy kế rau năm 2021 ha 8.528,6 

4 Hoa, cây kiểng ha 2.359 

5 Cây công nghiệp ha 1.044,4 

6 Cây ăn quả ha 2.246,7 

 

2. Tình hình sinh vật hại tuần 29/2021 

Cây trồng Sinh vật hại 
Diện tích 

nhiễm (ha) 

Mức độ 

nhiễm 
Vùng (quận/huyện) 

Cây lúa vụ 

Hè thu 

2021 

Sâu cuốn lá 70,2 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Bọ xít hôi 28,7  CC-BT-HM-BC 

Đạo ôn 325 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

OBV 73,7 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Khác 60,2 Nhẹ CC-BT-HM-BC 

Cây rau 

Sâu xanh 35,4 Nhẹ CC-HM-Q12-BC-BT 

Sâu ăn tạp 87,6 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC-BT-CC 

Rầy xám 21,4 Nhẹ TĐ- HM-Q12 

Rỉ trắng 20,4 Nhẹ HM-Q12-BC-BT-CC 

Thối nhũn 12,8 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC 

Sinh vật hại khác 194,8 Nhẹ TĐ- HM-Q12- BC-BT 

Hoa lan Muỗi hại bông, đốm lá, … 11 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-NB-Q7 

Hoa mai Sâu ăn lá, bọ trĩ, …. 25,9 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-HM-Q12 

Hoa sứ Rệp sáp, sâu xanh… 0,3 Nhẹ TĐ-CC-BC-CG 

Bonsai Sâu ăn lá, sâu đục thân 0,2 Nhẹ BC 

 

3. Dự báo trong thời gian tới (tuần 30/2021 từ 20/7/2021 đến 27/7/2021) 

Cây trồng Sinh vật hại Giải pháp khắc phục Vùng 

Trên cây lúa 
Vụ Hè thu 2021: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ 

trĩ… 

Thăm đồng thường xuyên, theo dõi mật số 

rầy di trú vào đèn, gieo sạ né rầy tập trung, 

chủ động tưới tiêu, giống gieo sạ từ 80-100 

kg/ha, sử dụng thuốc 4 đúng,… 

CC-HM-BC-

BT-CG 

Trên cây rau 
 Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rầy xám, 

thối nhũn, rỉ trắng,… 

Vệ sinh vườn, cày ải phơi đất 7 – 10 ngày 

trước khi gieo cấy; bón phân cân đối, thu gom 

và tiêu hủy cây bệnh, phòng trừ các loài côn 

trùng chích hút, cắn phá; chủ động tưới tiêu, 
thoát nước 

TĐ-HM-

Q12-BC-BT-

CC 

Trên hoa, 

cây kiểng 

 Muỗi đục bông, ốc sên, thối nhũn (hoa 

lan); sâu ăn lá, bọ trĩ, rệp vải (mai); sâu 

xanh (hoa sứ), săn ăn lá (hoa nền),… 

 Vệ sinh vườn, cải tạo vườn thông thoáng, 

phòng ngừa các các loài côn trùng gây hại,… 

TĐ- HM-

Q12-BC-BT-

CC-CG-NB 

Trên cây 

trồng khác 

 Sâu đục thân mía; rệp sáp, khảm lá khoai 

mì; bệnh vàng lá greening cam quýt; chổi 

rồng nhãn; bọ cánh cứng hại dừa 

Điều tra sinh vật hại đồng ruộng định kỳ, sử 

dụng các biện pháp IPM trong quản lý dịch 

hại,… 

CC-BC-HM-

CG-NB 

Theo CCTT và BVTV TP.HCM 
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ĐIỂM TINTHỊ TRƯỜNG 

 

 

TRÁI CÂY, THỦY SẢN CUNG ỨNG CHO TP.HCM  

SẼ TĂNG ĐỘT BIẾN 

 
Theo thông tin từ Tổ thư ký 

Tổ công tác của Bộ NN-PTNT tại các 

tỉnh phía Nam (được Bộ NN-PTNT 

thành lập theo công văn số 970 của 

Thủ tướng) về tình hình, khả năng 

cung ứng các loại lương thực, thực 

phẩm từ các tỉnh phía Nam cho 

TP.HCM, cập nhật đến khuya 23-7, 

lượng hàng hoá hiện rất dồi dào, 

không sợ thiếu.  

 
Dự báo tuần tới lượng thủy sản, trái 

cây về TPHCM sẽ tăng đột biến 

 

Theo báo cáo đến khuya 23-7, 

có 330 đầu mối sản xuất, cung ứng 

nông sản - thực phẩm đã đăng ký với tổ 

công tác của Bộ NN-PTNT về sản 

lượng có thể đưa ra thị trường trong 

thời điểm hiện nay.  

Tổ công tác của Bộ NN-PTNT 

đã tổng hợp danh sách từ 263 đầu mối 

cho thấy, hiện nay sản lượng rau củ mà 

các tỉnh ở phía Nam có thể cung cấp 

cho TPHCM là 1.442 tấn/ngày, trái cây 

1.185 tấn/ngày, lương thực 1.973 

tấn/ngày, thủy sản 3.320 tấn/tháng 

(bình quân 111 tấn/ngày), sản phẩm 

chăn nuôi 114 tấn/ngày, trứng gia cầm 

1,6 triệu quả/tháng (54.000 quả/ngày). 

Trong đó, lượng thuỷ sản đang tăng đột 

biến.  

Theo báo cáo, các tỉnh Trà Vinh, 

Kiên Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh 

Long hiện đang hoàn thiện hệ thống 

cập nhật các đầu mối trong tỉnh, nhưng 

có nhận định sản lượng lương thực - 

thực phẩm sẽ tăng mạnh vào đầu tuần 

sau, nhất là về trái cây và thủy sản. 

Tối 23-7, trước giờ Hà Nội triển khai 

giãn cách xã hội toàn thành phố theo 

Chỉ thị 16, người dân cũng đổ xô tới 

các siêu thị để mua hàng hoá, thực 

phẩm. Ảnh: VŨ HẠNH 

 

Để triển khai chủ trương tiếp tục 

giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, 

Bộ NN-PTNT vừa có công văn số 4613 

do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký, gửi 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đề nghị rà soát kế hoạch 

sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư 

nông nghiệp trong điều kiện dịch 

Covid-19, nhằm thực hiện Nghị quyết 

số 78/NQ-CP ngày 20-7-2021 của 

Chính phủ về phòng chống dịch Covid-

19 và bảo đảm lương thực, thực phẩm 

cho nhân dân tại các địa phương thực 

hiện giãn cách xã hội. 

Bộ NN-PTNT đề nghị các địa 

phương trên cả nước rà soát tình hình, 

kế hoạch sản xuất các loại nông sản 

trên địa bàn; có phương án cụ thể, phù 

https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/chuwobj/2021_07_24/0878e977-dec0-4147-a4f2-3eaead3a6838_bgwo.jpeg
https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/chuwobj/2021_07_24/a50e2dd9-9eb1-4c94-bf5d-f3629cd0b4ee_bsjz.jpeg
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hợp đối với các loại cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản bảo đảm thúc đẩy sản xuất.  

Đối với các loại nông sản vào vụ 

thu hoạch cần thiết huy động các lực 

lượng tham gia thu hoạch, vận chuyển, 

tiêu thụ, tuyệt đối không để đứt gãy các 

chuỗi cung ứng nông sản, hàng hoá 

nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung 

lương thực, thực phẩm cho người dân 

(nhất là tại các địa phương thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch theo 

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ) 

và phục vụ xuất khẩu. 

Công văn cũng đề nghị thường 

xuyên rà soát, cập nhật danh mục các 

mặt hàng vật tư nông nghiệp (nguyên 

liệu, vật liệu, phụ liệu, trang thiết bị, 

thuốc, vaccine thú y…) phục vụ sản 

xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, 

trồng trọt, lâm nghiệp và chế biến nông 

sản, phòng, chống dịch bệnh động vật, 

kiểm dịch động thực vật, kiểm soát giết 

mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực 

phẩm... 

"Cần linh hoạt để tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người và phương 

tiện vận chuyển các loại vật tư nông 

nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến 

nông sản"- công văn nêu.  

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị "tạo 

điều kiện thuận lợi trong sản xuất, vận 

chuyển, tiêu thụ sản phẩm của các cơ 

sở có chuỗi sản xuất khép kín, đáp ứng 

các yêu cầu xuất khẩu như Masan, 

Japfa, CP… bảo đảm nguồn cung ứng 

kịp thời các mặt hàng thực phẩm thiết 

yếu". 
Theo VĂN PHÚC – Báo SGGP 

 

NÔNG SẢN CÁC TỈNH PHÍA NAM VẪN CUNG VƯỢT CẦU 

 

Sáng 26-7, Tổ công tác chỉ 

đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu 

thụ nông sản của Bộ NN-PTNT tại 

các tỉnh, thành phố phía Nam đã tổ 

chức họp trực tuyến với sở NN-

PTNT của 20 tỉnh, thành phía Nam 

để nắm tình hình sản xuất, tiêu thụ 

nông sản và xử lý các vướng mắc 

nếu có. 
Tổ công tác nhận thấy, nhiều 

loại nông sản, thực phẩm ở các tỉnh, 

thành miền Nam đang dư thừa tại nơi 

sản xuất và cần các kênh tiêu thụ. Sản 

xuất lúa và các sản phẩm trồng trọt 

được mùa trên bình diện cả nước; lúa 

gạo, rau củ quả, thực phẩm đủ đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu. Dự kiến, sản lượng rau 

màu toàn miền Nam từ nay đến cuối 

năm là 5,7 triệu tấn.  

Chăn nuôi của các địa phương 

ổn định, nguồn cung lớn. Các trang 

trại heo ở Đồng Nai xuất ra thị trường 

gần 10.000 con/ngày, trong đó tiêu 

thụ nội tỉnh chỉ trên 1.300 con. Lượng 

gà thịt của Đồng Nai xuất ra thị 

trường mỗi ngày khoảng 100.000 con, 

tiêu thụ nội tỉnh chỉ 5%. Sản lượng 

thủy sản dư thừa do nhu cầu tiêu dùng 

giảm. 

Tính đến ngày 25-7, có 388 đầu 

mối cung cấp nông sản và thực phẩm 

đăng ký với Tổ công tác. Số hàng hóa 

có thể cung cấp đủ đến 31-7-2021. 

Mặt hàng trái cây, thủy sản… có dấu 

hiệu thừa.  

Trong những ngày qua, Tổ 

công tác đã tham gia hỗ trợ xử lý một 

số tình huống liên quan đến xe chở 

hàng gặp khó khăn khi qua các chốt 

kiểm dịch; hỗ trợ các tổ hợp tác và 

hợp tác xã hoàn thành các chứng nhận 

pháp lý để giao dịch với doanh 

nghiệp; thành lập các nhóm hỗ trợ 
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người dân thu hoạch nông sản kịp 

giao cho doanh nghiệp. 

UBND TPHCM đã phối hợp 

với Tổ công tác và Bộ Công thương 

khảo sát thực địa tại 3 chợ đầu mối 

Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn. Ba 

đơn vị này đã cân nhắc đến các 

phương án mở một số điểm tập kết 

nông sản, trạm trung chuyển nông sản 

tạm thời, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm và nhất là đáp ứng các yêu 

cầu phòng dịch Covid-19 khi các chợ 

đầu mối chưa thể hoạt động trở lại.  

Theo QUÝ NGỌC-Báo SGGP

 

THANH LONG VIỆT NAM BÁN TỚI 80.000 ĐỒNG/ TRÁI TẠI ÚC 

 

Theo thông tin từ Thương vụ 

Việt Nam tại Úc và Bộ Công thương 

chia sẻ trưa nay 23-7, hiện ở hệ 

thống siêu thị hàng đầu tại Úc là 

Coles đang bán mỗi trái thanh long 

với giá 4,9 dollars Úc, tương đương 

khoảng 80.000 đồng/trái.  

Thanh long Việt Nam hút hàng tại Úc 

Theo Thương vụ Việt Nam tại 

Úc, 6 tháng đầu năm 2021, thanh long 

Việt Nam xuất khẩu sang Úc ổn định, 

giá tốt. Một số nơi còn có giá bán cao 

hơn giá niêm yết tại hệ thống của 

Coles, ví dụ như tại các hệ thống siêu 

thị lớn như MCQ và các siêu thị, cửa 

hàng tại Melbourne, Adelaide, Sydney 

của Úc hiện đang bán thanh long với 

giá khoảng 9-15 AUD/1kg. 

Trong buổi giao thương thường 

kỳ từ xa giữa Thương vụ Việt Nam tại 

Úc và một số công ty nhập khẩu, siêu 

thị vào chiều 22-7, các nhà nhập khẩu 

bày tỏ thị trường Úc đang tiếp tục có 

nhu cầu nhập khẩu thanh long. 

Hiện nay, trong bối cảnh 

lockdown ở nhiều thành phố tại Úc, 

nhằm thúc đẩy tiêu thụ thanh long và 

hướng đến thế hệ người tiêu dùng trẻ 

tại Úc để xây dựng thương hiệu bền 

vững, Tuần lễ thanh long Việt Nam 

tại Úc được tổ chức từ ngày 21-7 đến 

ngày 27-7 và kéo dài đến ngày 10-10-

2021. 

Chương trình tập trung vào 

khách hàng của hệ thống phân phối 

lớn và đồng hành cùng 10 tấn thanh 

long nhập từ Việt Nam, trong đó có 2 

tấn thanh long vàng do Công ty hoa 

Australia vừa nhập khẩu với chất 

lượng và hương vị cao. 

Kim ngạch xuất khẩu thanh 

long từ Việt Nam sang Úc năm 2020 

tăng trưởng kỷ lục lên đến 36% so với 

năm 2019 và đạt 4,18 triệu USD. 

Ngay đầu năm 2020, khi xảy ra dịch 

Covid-19, Thương vụ Việt Nam tại 

Úc đã hỗ trợ Công ty Dalat import-

export (TP Melbourne) để nhập 5 tấn 

thanh long đưa đi các bang xa hàng 

nghìn cây số để quảng bá và tạo hiệu 

ứng thị trường tích cực cho trái thanh 

long Việt Nam.  
 

Theo VĂN PHÚC – Báo SGGP 

https://photo-cms-sggp.zadn.vn/w1200/Uploaded/2021/chuwobj/2021_07_23/b83234ea-dd10-4260-8660-2d5fdabeed09_qwac.jpeg
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GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
 
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (01/7/2021) 
 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Tôm sú (Bến Tre) Kg 310.000 

- Tôm thẻ (Khánh Hòa) Kg 240.000 

- Mực ống (Kiên Giang) Kg 180.000 

- Mực lá (Kiên Giang) Kg 170.000 

- Cá thu (Kiên Giang) Kg 150.000 

- Cá kèo (Bạc Liêu, Cần Thơ) Kg 136.000 

- Cá thát lát Kg 130.000 

- Cá rô Kg 40.000 

- Cá điêu hồng Kg 60.000 

- Ghẹ(Vũng Tàu) Kg 350.000 

- Cá hú (Cần Thơ, An Giang) Kg 72.000 

- Cá lóc (An Giang, Đồng Tháp) Kg 65.000 

- Cá chẻm (Kiên Giang, Sóc Trăng) Kg 80.000 

- Heo thịt nhập chợ Kg 79.000 

- Gà công nghiệp nguyên con Kg 52.000 

 

CHỢ ĐẦU MỐI CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI (01/7/2021) 
 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Rau cải xanh Kg 25.000 

- Rau cải ngọt Kg 17.000 

- Xà lách búp Kg 20.000 

- Bí đỏ Kg 20.000 

- Bí xanh Kg 25.000 

- Khổ qua Kg 22.000 

- Bầu Kg 20.000 

- Rau muống nước Kg 9.000 

- Đậu cô ve trắng Kg 85.000 

- Hành lá Kg 24.000 

- Ớt hiểm Kg 25.000 

- Cà tím Kg 20.000 
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CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (24/6/2021) 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Cà rốt (cọng tím) Kg 12.000 

- Su su Kg 6.000 

- Đậu que (Củ Chi, Tây Ninh) Kg 30.000 

- Cải thảo Kg 12.000 

- Bắp cải Kg 10.000 

- Dưa leo (dưa chuột) Kg 12.000 

- Cà chua thường loại 1 Kg 10.000 

- Đậu bắp Kg 10.000 

- Rau tần ô Kg 10.000 

- Củ cải Kg 7.000 

- Ớt sừng Kg 15.000 

- Nấm rơm trắng, đen Kg 75.000 

- Rau quế Kg 14.000 

- Đu đủ Kg 8.000 

- Chuối sứ Kg 9.000 

- Thơm Kg 10.000 

CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (01/7/2021) 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Cam sành loại 1 Kg 18.000 

- Quýt đường loại 1 Kg 26.000 

- Bưởi năm roi loại 1 Kg 18.000 

- Bưởi da xanh  Kg 18.000 

- Xoài cát Hòa Lộc loại 1 Kg 35.000 

- Dưa hấu đỏ dài Kg 10.000 

-Thanh long (Bình Thuận) Kg 22.000 

- Mãng cầu tròn Kg 33.000 

- Nhãn xuồng Kg   48.000 

- Lồng mứt Kg 18.000 

- Rau muống hạt Kg 11.000 

- Khoai lang bí Kg  13.000 

- Chanh giấy Kg 18.000 

- Tỏi Kg 55.000 

- Ngò rí Kg 22.000 

      Theo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NN 
Chịu trách nhiệm nội dung Th.S Phạm Lâm Chính Văn – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ: 70/12 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: 028. 39313016  Fax: 028.39312018 
Email: ttkn.snn@tphcm.gov.vn Website: http://www.khuyennongtphcm.vn . 
Quyết định số 25/GP-STTTT ngày 28/7/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/7/2020

mailto:ttkn.snn@tphcm.gov.vn
http://www.khuyennongtphcm./
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

Hình ảnh mô hình rau ăn lá áp dụng công nghệ cao 
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